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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 4 - 2023
KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, KHOA LỊCH SỬ PHẬT GIÁO, KHOA HOẰNG PHÁP, KHOA PĀḶI, KHOA ANH VĂN

PHẬT PHÁP, KHOA SANSKRIT, KHOA TRUNG VĂN, KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM, KHOA LUẬT HỌC PHẬT
GIÁO, KHOA PHIÊN DỊCH PHẬT HỌC HÁN TRUYỀN

MÔN: TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO VIỆT NAM , MÃ LỚP: 517.DC.DHR320.1.1
GIẢNG VIÊN: TT.THS. THÍCH GIÁC TRÍ, TT.TS. THÍCH GIÁC NHƯỜNG, SC.TS. THÍCH NỮ TUỆ CHÂU

NGÀY GIỜ HỌC: THỨ 4 TỪ TIẾT 1 ĐẾN 4 , TÒA HỌC ĐƯỜNG A PHÒNG 103

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 1450000065 Nguyễn Thành Khôi T. Trung Ngôn

2 2050000062 Trần Anh Khoa T. Ngộ Trí Tín

3 2050000326 Nguyễn Thị Ny Na TN. Thảo Liên

4 2070000515 Trần Thị Minh Châu TN. Thuần Huệ

5 2150000003 Nguyễn Trường Anh T. Nguyên Quân

6 2150000176 Phạm Hòa Thanh T. Truyền Tông

7 2150000223 Bùi Hoàng Xuyên T. Minh Hùng

8 2150000248 Đoàn Thị Dung TN. Minh Tiến

9 2150000265 Lê Thị Thu Hà TN. Đức Đạo

10 2150000449 Nguyễn Thị Mai Thảo TN. Chúc Nguyên

11 2150000508 Phan Thị Trinh TN. Thiên Tịnh

12 2250000003 Lê Phước Bảo T. Chơn Tu

13 2250000014 Nguyễn Đức Hân T. Hải Thiện

14 2250000032 Lương Tấn Kiệt T. Đức Pháp

15 2250000040 Hồ Đắc Mạnh T. Quảng Hùng

16 2250000050 Lê Hoàng Phúc T. Minh Duyên

17 2250000073 Trần Duy Tín T. Giác Minh Từ

18 2250000092 Nguyễn Thị Hoàng Anh TN. Liên Hằng

19 2250000095 Cao Thị Ngọc Bích TN. Tâm Liên

20 2250000099 Phan Thị Ngọc Diện Thích Nữ Huệ Hậu

21 2250000124 Huỳnh Thị Lệ Hòa TN. Minh Phúc

22 2250000132 Nguyễn Thị Lan TN. Huệ Bảo

23 2250000135 Nguyễn Tôn Thị Thùy Linh TN. Tĩnh Huyền

24 2250000157 Đào Như Ngọc TN. Liên Phụng

25 2350000002 Nguyễn Ngọc Anh T. Thành Nguyện
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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

26 2350000011 Trần Thanh Danh T. Quảng Tâm

27 2350000021 Đoàn Văn Hiếu T. Nhân Hòa

28 2350000028 Hồ Khắc Khánh T. Minh Nhẫn

29 2350000034 Tăng Nguyễn Ngọc Minh T. Quảng Châu

30 2350000053 Trương Văn Thạch T. Nhuận Minh

31 2350000061 Nguyễn Đăng Thông T. Bửu Đỉnh

32 2350000076 Lâm Sơn Tùng T. Đức Ngộ

33 2350000086 Nguyễn Thị Quyền Anh TN. Nhuận Thành

34 2350000089 Nguyễn Thị Kim Cúc TN. Nguyên Khánh

35 2350000096 Bạch Thị Điểm TN. Hạnh Nhã

36 2350000098 Nguyễn Thị Mỹ Diệu TN. Hiền Vị

37 2350000101 Lương Thị Mỹ Duyên TN. Đồng Lành

38 2350000103 Phan Thị Thu Hà TN. Nhuận Tại

39 2350000104 Đậu Thị Hà TN. Liên Phát

40 2350000109 Nguyễn Thị Hằng TN. Tuệ Đăng

41 2350000110 Nguyễn Thị Hằng T. Nữ Ân Thành

42 2350000112 Huỳnh Ngọc Hạnh TN. Nhuận Lượng

43 2350000115 Nguyễn Thị Ngọc Hảo TN. Ân Liên

44 2350000125 Nguyễn Thị Hòa TN. Tuệ Quang

45 2350000132 Đỗ Thị Quý Hương TN. Viên Thiện

46 2350000134 Nguyễn Thị Mỹ Hương TN. Thiên Đào

47 2350000139 Trần Thị Kim Khánh TN. Nguyên Hòa

48 2350000142 Nguyễn Thị Lài TN. Nhuận Chánh

49 2350000149 Phạm Thị Mỹ Lệ TN. Diệu Ngộ

50 2350000151 Nguyễn Thị Yến Linh TN. Liên Chi

51 2350000155 Hoàng Thị Loan TN. Liên Ngân

52 2350000165 Nguyễn Thị Tuyết Mai TN. Nguyên Chánh

53 2350000179 Đoàn Thị Nga TN. Diệu Mỹ

54 2350000196 Trương Thị Hoài Nhi TN. Diệu Nguyên

55 2350000197 Nguyễn Thị Yến Nhi TN. Nhuận Thư

56 2350000225 Trần Thị Tàu TN. Giác Khiêm

57 2350000233 Huỳnh Thanh Thảo TN. Lộc Liên

58 2350000244 Phùng Như Thuỷ TN. Nhuận Nguyên

59 2350000255 Nguyễn Thị Kiều Trang TN. Nguyên Nhàn
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60 2350000260 Huỳnh Thanh Trúc TN. Viên Lộc

61 2350000271 Ma Thị Vấn TN. Huệ An

62 2350000272 Nguyễn Thị Thảo Vi TN. Vạn Kiên

63 2350000275 Phan Thị Diễm Xương TN. Nhuận Hoà

64 2370000007 Hoàng Thị Mỹ Nhung TN. Tuệ Nhã

65 2370000008 Lê Thị Phượng TN. Huệ Trí

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


